
Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn Địa Anh QP
S2 SHCN Lý TinLT Anh Văn
S3 Địa Hóa Sử Toán Văn
S4 GDCD Sinh Tin Toán Hóa
S5 CN Anh Toán Lý

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lan Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Hóa Địa Văn Lý
S2 SHCN QP Địa Sử GDCD
S3 Toán Lý Tin Sinh Toán
S4 CN Văn Anh TinLT Toán
S5 Anh Văn Anh Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Nguyễn Lan Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ QP TinLT Văn Toán
S2 SHCN GDCD Sử Văn Toán
S3 Toán Sinh Địa Tin CN
S4 Anh Hóa Anh Hóa Văn
S5 Địa Lý Anh Lý

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn GDCD Toán Văn
S2 SHCN Văn Địa Toán Lý
S3 Anh Toán Anh Lý Hóa
S4 Anh QP Sinh Sử CN
S5 Địa Hóa TinLT Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C5

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Mỹ Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn TinLT Toán Toán
S2 SHCN Lý Tin Toán QP
S3 CN Hóa Địa Lý Hóa
S4 Văn Anh Địa Sinh Sử
S5 Văn Anh Anh GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bảy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Hóa Anh Văn CN
S2 SHCN Văn Anh Sinh TinLT
S3 Hóa Văn Toán Toán Lý
S4 Địa Lý Tin Toán Địa
S5 Sử QP GDCD Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hải Luân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Hóa Sử Toán TinLT
S2 SHCN Sinh Tin Văn Địa
S3 Địa QP GDCD Văn Văn
S4 Toán Lý Anh Lý Hóa
S5 Toán CN Anh Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C8

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ GDCD Anh Sinh Hóa
S2 SHCN CN QP Anh Lý
S3 Văn Văn TinLT Anh Toán
S4 Địa Văn Địa Lý Toán
S5 Toán Hóa Sử Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C9

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Li Na
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn Địa Hóa Địa
S2 SHCN Văn Sinh Văn CN
S3 Anh Hóa Anh TinLT Sử
S4 Anh Lý Toán Lý Tin
S5 GDCD QP Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C10

  - Chủ nhiệm        : Trần Công Chánh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Anh Anh TinLT Toán
S2 SHCN Hóa Anh Lý Hóa
S3 Văn Lý Sử Toán Địa
S4 CN Văn QP Toán GDCD
S5 Tin Văn Địa Sinh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C11

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Sinh Địa Toán Văn
S2 SHCN Văn Anh Toán TinLT
S3 CN Văn Anh Anh Địa
S4 Hóa Hóa GDCD Sử Tin
S5 Toán Lý QP Lý

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C12

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Mây
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ CN Toán Toán TinLT
S2 SHCN Hóa GDCD Toán Văn
S3 Địa Lý QP Sinh Văn
S4 Tin Anh Sử Anh Hóa
S5 Văn Anh Địa Lý

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C13

  - Chủ nhiệm        : Tô Thị Vân Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn Sinh Anh GDCD
S2 SHCN Văn Anh Lý Toán
S3 Toán Lý Anh Tin Toán
S4 Địa QP Sử TinLT Hóa
S5 CN Hóa Địa Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C14

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn QP Sử Văn
S2 SHCN Lý Anh TinLT Văn
S3 Anh GDCD Anh Lý Hóa
S4 Địa CN Toán Sinh Địa
S5 Toán Hóa Toán Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B1

  - Chủ nhiệm        : Châu Thành Việt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Văn GDCD Tin Toán
C2 Hóa Văn Địa QP Toán
C3 Lý Sinh CN Văn Lý
C4 C.Cờ Anh Toán Văn Hóa
C5 SHCN Anh Toán Anh

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B2

  - Chủ nhiệm        : Lê Anh Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa GDCD Địa Anh QP
C2 Lý Sinh CN Anh Hóa
C3 Sử Lý Toán Tin Toán
C4 C.Cờ Văn Toán Văn Toán
C5 SHCN Văn Anh Văn



Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B3

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Bảo Quý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Văn Toán Hóa Toán
C2 Anh Văn Toán Tin Toán
C3 Anh GDCD Anh Văn Hóa
C4 C.Cờ Lý Địa Văn CN
C5 SHCN Sinh Sử QP

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B4

  - Chủ nhiệm        : Phan Ngọc Phượng Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán QP CN Toán Tin
C2 Toán Hóa Sử Toán Anh
C3 Lý Lý Địa Văn Văn
C4 C.Cờ Sinh Anh Văn Văn
C5 SHCN GDCD Anh Hóa

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B5

  - Chủ nhiệm        : Phan Thành Việt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Hóa Toán QP Toán
C2 Lý Lý Toán GDCD Toán
C3 Địa Sinh Sử Hóa CN
C4 C.Cờ Văn Anh Văn Tin
C5 SHCN Văn Anh Văn

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Hùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Sinh Toán Văn CN
C2 Sử Văn Toán Văn Tin
C3 Lý Văn Anh QP Toán
C4 C.Cờ Lý Anh Hóa Toán
C5 SHCN Hóa GDCD Anh

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Văn CN Văn Anh
C2 Lý Văn Toán Văn Anh
C3 Sử Lý Toán GDCD Toán
C4 C.Cờ Hóa Địa Anh Toán
C5 SHCN QP Tin Hóa

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Lý Địa Văn Toán
C2 CN Văn Sử Văn Toán
C3 Sinh Văn Anh Hóa Anh
C4 C.Cờ GDCD Tin Toán Anh
C5 SHCN Hóa QP Toán

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B9

  - Chủ nhiệm        : Lâm Sơn Long
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN Văn Anh QP Toán
C2 Địa Văn Anh Hóa Toán
C3 Lý Hóa Sử Anh Văn
C4 C.Cờ Sinh Toán GDCD Văn
C5 SHCN Lý Toán Tin

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Giang Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Hóa Sử Văn Toán
C2 Văn CN GDCD Văn Toán
C3 Văn Sinh Toán Hóa Anh
C4 C.Cờ QP Toán Tin Anh
C5 SHCN Lý Địa Anh



Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Sinh Anh Toán Văn
C2 Lý QP Anh Toán Văn
C3 Địa Hóa Anh Tin CN
C4 C.Cờ Văn Toán Hóa Lý
C5 SHCN Văn Toán GDCD

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Diễm Khanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Anh Toán Văn Lý
C2 Sử Anh Toán Văn CN
C3 Hóa Văn GDCD Hóa Toán
C4 C.Cờ Văn QP Anh Toán
C5 SHCN Sinh Địa Tin

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B13

  - Chủ nhiệm        : Phan Anh Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý CN Sử GDCD Văn
C2 Anh Sinh Anh Văn Văn
C3 Anh QP Địa Văn Toán
C4 C.Cờ Hóa Toán Tin Toán
C5 SHCN Lý Toán Hóa

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Anh Tin Sinh CN
S2 SHCN Anh Sinh Hóa Lý
S3 Hóa Lý Anh Sử Văn
S4 Toán Văn Toán GDCD Địa
S5 Toán Văn Toán TinLT Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Xuân Bảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn Sinh Địa Tin
S2 SHCN Văn TinLT Sinh Văn
S3 Hóa Anh Toán Sử GDCD
S4 Sử Lý Anh Toán Lý
S5 Toán CN Anh Toán Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Cát Băng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Anh Anh Lý CN
S2 SHCN Văn Toán Hóa Lý
S3 Anh Văn Toán TinLT Sinh
S4 Toán Văn Sinh Tin Sử
S5 Toán GDCD Sử Hóa Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Trần Minh Thắng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn Địa Lý Hóa
S2 SHCN Lý Sử Anh TinLT
S3 Sử Hóa Toán Anh Tin
S4 Sinh GDCD Toán Văn Toán
S5 Anh CN Sinh Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Bạch Văn Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Văn TinLT Văn Lý
S2 SHCN GDCD Sinh Văn Sinh
S3 Lý CN Anh Hóa Tin
S4 Hóa Toán Anh Anh Toán
S5 Địa Toán Sử Sử Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Lê Anh Trung Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Toán Anh Sử Sinh
S2 SHCN Toán Địa Sử Toán
S3 Lý GDCD Sinh Lý Toán
S4 Anh Văn TinLT CN Hóa
S5 Anh Văn Tin Văn Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thuyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Lý Sử GDCD Lý
S2 SHCN Anh Địa Hóa Văn
S3 CN Anh Tin Sinh Toán
S4 Sử Hóa Toán Văn Toán
S5 Anh Sinh Toán Văn TinLT

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Xuân Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Anh Toán Tin Toán
S2 SHCN Anh Toán GDCD Toán
S3 Văn Sinh Sinh Sử Lý
S4 Văn Lý Địa Sử CN
S5 Hóa Văn TinLT Anh Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Kiều Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ CN Toán Hóa Địa
S2 SHCN Lý Toán Sử Lý
S3 Toán Văn Sử GDCD Tin
S4 Toán Sinh Anh TinLT Văn
S5 Hóa Anh Anh Sinh Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Dương Hồ Mỹ Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ GDCD Sinh Sử Hóa
S2 SHCN Lý Tin Địa Hóa
S3 Sử Văn TinLT Văn Lý
S4 Anh Văn Toán Anh Toán
S5 Sinh CN Toán Anh Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Phạm Diễm Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Anh Toán Sinh Toán
S2 SHCN Anh Toán Tin Toán
S3 Anh Văn Sinh GDCD Địa
S4 Hóa CN Sử Hóa Văn
S5 Lý Lý TinLT Sử Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ Sinh TinLT Tin Hóa
S2 SHCN Hóa Anh GDCD Sử
S3 Toán CN Anh Lý Sử
S4 Toán Lý Toán Văn Văn
S5 Anh Sinh Toán Địa Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Gò Vấp

HỌC KỲ 1

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 C.Cờ CN Toán GDCD Toán
S2 SHCN Lý Toán Sinh Toán
S3 Hóa Văn Địa TinLT Hóa
S4 Văn Anh Anh Tin Sử
S5 Văn Anh Sinh Lý Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


